
1

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Kết quả tự đánh giá, 

xếp loại của viên chức

Ý kiến đánh giá, xếp loại của 

lãnh đạo UBND thành phố

1 Trương Thị Minh Tâm Hiệu trưởng Mẫu giáo Hướng Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Nguyễn Ngọc Oanh Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Hướng Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Thái Đoàn Bích Chi Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Hướng Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Nguyễn Thị Kim Pha Hiệu trưởng Mẫu giáo Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Đặng Thị Hậu Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Nguyễn Thị Thắm Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Vương Thị Diễm Phương Hiệu trưởng Mầm non Hoa Sen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Dương Thị Cúc Phó Hiệu trưởng Mầm non Hoa Sen Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Trần Thị Bích Phượng Phó Hiệu trưởng Mầm non Hoa Sen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 Trịnh Ngọc Lan Phượng Hiệu trưởng Mầm non Ánh Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

DANH SÁCH

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm Thông báo số  3130 /TB-UBND ngày   06  tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc)

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bậc Mầm non
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Kết quả tự đánh giá, 

xếp loại của viên chức

Ý kiến đánh giá, xếp loại của 

lãnh đạo UBND thành phố

11 Nguyễn Thị Mỹ Hà Phó Hiệu trưởng Mầm non Ánh Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Trần Thị Kim Xoàn Hiệu trưởng Mẫu giáo Sen Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Đinh Thị Thúy Lan Phó hiệu trưởng Mẫu giáo Sen Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Trần Thị Bích Hạnh Hiệu trưởng Mẫu giáo Anh Đào Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Lâm Thị Mỹ Tiên Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Anh Đào Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Trần Thị Hậu Hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Tế Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17 Nguyễn Thị Ngọc Đẹp Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Lê Thị Tú Trinh Hiệu trưởng Mẫu giáo Vàng Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19 Nguyễn Mai Thảo Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Anh Đào Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Lý Thị Tuyết Nhung Hiệu trưởng TH Lê Văn Tám Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Trần Huy Hà Phó Hiệu trưởng TH Lê Văn Tám Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Nguyễn Văn Chậm Hiệu trưởng TH Hoàng Hoa Thám Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Lê Thị Phương Mai Phó Hiệu trưởng TH Hoàng Hoa Thám Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bậc Tiểu học
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Kết quả tự đánh giá, 

xếp loại của viên chức

Ý kiến đánh giá, xếp loại của 

lãnh đạo UBND thành phố

5 Trần Quốc Thuận Hiệu trưởng TH Nguyễn Huệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Lê Thị Kim Dung Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Huệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Chiêu Hồng Nhân Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Huệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Lê Thị Thu Sương Hiệu trưởng TH Bán trú Hùng Vương Hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Trần Thị Tố Linh Phó Hiệu trưởng TH Bán trú Hùng Vương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Nguyễn Văn Xuân Hiệu trưởng TH Trưng Vương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11 Trần Thanh Huy Phó Hiệu trưởng TH Trưng Vương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Nguyễn Phan Diễm Trang Hiệu trưởng TH Lê Lợi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Chung Hùng Dũng Phó Hiệu trưởng TH Lê Lợi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Lê Thị Kim Hoàng Phó Hiệu trưởng TH Lê Lợi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Đường Thị Thùy Duyên Hiệu trưởng TH Lý Tự Trọng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Đào Thị Thùy Trang Phó Hiệu trưởng TH Lý Tự Trọng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17 Ngô Trần Huyền Khanh Hiệu trưởng TH Đoàn Thị Điểm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18 Trần Thị Thùy Linh Phó Hiệu trưởng TH Đoàn Thị Điểm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Kết quả tự đánh giá, 

xếp loại của viên chức

Ý kiến đánh giá, xếp loại của 

lãnh đạo UBND thành phố

19 Hồ Minh Hải Hiệu trưởng TH Nguyễn Hiền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20 Nguyễn Đức Thịnh Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Hiền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

21 La Thanh Vân Hiệu trưởng TH Mạc Đĩnh Chi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

22 Nguyễn Thị Phượng Hồng Hiệu trưởng TH Kim Đồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23 Trần Thị Hên Chu Phó Hiệu trưởng TH Kim Đồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

24 Trần Thị Ngọc Hạnh Hiệu trưởng TH Lương Định Của Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

25 Mai Ngọc Lan Phó Hiệu trưởng TH Lương Định Của Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

26 Lê Thị Thanh Thúy Hiệu trưởng TH A Vĩnh Nguơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

27 Nguyễn Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng TH A Vĩnh Nguơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

28 Bùi Tấn Mẫn Hiệu trưởng TH Trần Quốc Toản Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

29 Võ Thị Cẩm Ngoan Phó Hiệu trưởng TH Trần Quốc Toản Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Nguyễn Thị Nương Hiệu trưởng TH Chu Văn An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

31 Trần Đắc Nghĩa Hiệu trưởng TH Lương Thế Vinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

32 Trần Khắc Luân Phó Hiệu trưởng TH Lương Thế Vinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Kết quả tự đánh giá, 

xếp loại của viên chức

Ý kiến đánh giá, xếp loại của 

lãnh đạo UBND thành phố

1 Hoàng Lệ Quyên Hiệu trưởng THCS Nguyễn Đình Chiểu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Hồng Thấm Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Đình Chiểu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Đặng Văn Ly Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Bùi Thị Phương Tâm Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Nguyễn Minh Tâm Hiệu trưởng THCS Thủ Khoa Huân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Nguyễn Thành Phúc Phó Hiệu trưởng THCS Thủ Khoa Huân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Quách Trọng San Hiệu trưởng THCS Trương Gia Mô Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Lưu Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng THCS Trương Gia Mô Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Trần Bá Thể Phó Hiệu trưởng THCS Trương Gia Mô Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 Nguyễn Minh Châu Hiệu trưởng THCS Phạm Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11 Nguyễn Văn Mẫm Hiệu trưởng THCS Vĩnh Nguơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Cao Trúc Phương Phó Hiệu trưởng THCS Vĩnh Nguơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Hồ Hữu Vương Hiệu trưởng THCS Nguyễn Sinh Sắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bậc Trung học cơ sở
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Kết quả tự đánh giá, 

xếp loại của viên chức

Ý kiến đánh giá, xếp loại của 

lãnh đạo UBND thành phố

14 Võ Hoàng Khiêm Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Sinh Sắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Ngô Diệu Em Hiệu trưởng THCS Phan Bội Châu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Phan Minh Hoàng Phó Hiệu trưởng THCS Phan Bội Châu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tổng cộng:   67  viên chức Kết quả đánh giá, xếp loại nhƣ sau:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  12  trường hợp.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 55 trường hợp



STT Đơn vị
Đơn vị đề xuất đánh giá, 

xếp loại chất lƣợng

Kết quả đánh giá, xếp loại 

của lãnh đạo UBND thành phố

1 2 3 4

1 Trường Mẫu giáo Hướng Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Trường Mầm non Hoa Sen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Trường Mầm non Ánh Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Trường Mẫu giáo Sen Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Trường Mẫu giáo Anh Đào Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Trường Mầm non Vĩnh Tế Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Trường Mẫu giáo Vàng Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Trường Tiểu học bán trú Hùng Vương Hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Trường Tiểu học Trưng Vương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Trường Tiểu học Lê Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG TẬP THỂ 

CÁC ĐƠN VỊ TRƢỜNG HỌC TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 3130/TB-UBND ngày  06  tháng 6 năm 2025 của UBND thành phố)



STT Đơn vị
Đơn vị đề xuất đánh giá, 

xếp loại chất lƣợng

Kết quả đánh giá, xếp loại 

của lãnh đạo UBND thành phố

16 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Trường Tiểu học Kim Đồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Trường Tiểu học Lương Định Của Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Trường Tiểu học "A" Vĩnh Nguơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Trường Tiểu học Chu Văn An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

29 Trường Trung học cơ sở Phạm Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Nguơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tổng cộng có 32 tập thể được đánh giá, xếp loại, trong đó:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 06 tập thể.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 26 tập thể.


